TÓM TẮT

Đề tài nghiên cứu “Đánh giá hiệu quả sử dụng chất kích thích Ethephon 2,5% trên dòng vô tính GT1 ở vùng đất đỏ Công Ty Cao Su Mang Yang, Gia Lai” được tiến hành tại Lô 55, Tổ 05, Nông Trường Cao Su Hòa Bình, Công Ty Cao Su Mang Yang, Gia Lai, thời gian từ  ngày 10/09/2009 đến 31/12/2009 thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên Randomized Complete Block Desig (RCBD), một yếu tố, 03 lần lặp lại, 04 nghiệm thức.

Mục đích thí nghiệm là đánh giá khả năng đáp ứng kích thích mủ Ethephon 2,5% đến chiều dài miệng cạo trên dòng vô tính GT1 qua các nghiệm thức được thể hiện như sau.

Nghiệm thức 1: 1/2S d/2 6d/7 không bôi thuốc (làm đối chứng).

Nghiệm thức 2: 1/2S d/2 6d/7 + ET 2,5% Pa (2/y )(tháng 11, 12 /2009).

Nghiệm thức 3: 1/2S d/2 6d/7 + ET 2,5% Pa (3/y) (tháng 09, 11, 12 /2009).

Nghiệm thức 4: 1/2S d/2 6d/7 + ET 2,5% Pa (4/y) ( tháng 09, 10, 11, 12/2009).

Tổng số ô thí nghiệm: 12 ô 

Kích thước mỗi ô thí nghiệm: 30 cây / ô thí nghiệm.

Tổng số cây thí nghiệm: 360 cây tương đương một phần cạo.

Thí nghiệm được tiến hành quan trắc từ ngày 10/09/2009 đến 31/12/2009 với các chỉ tiêu theo dõi về năng suất mủ, sinh trưởng của cây (độ tăng vanh thân), mức độ hao dăm, bệnh khô miệng cạo, các thông số sinh lý mủ như hàm lượng cao su khô DRC (Dry Rubber Content), tổng hàm lượng chất rắn TSC (Total Solid Content), lân (Pi), Magnesium (Mg2+ ), đường (Sucrose ).

Qua thời gian theo dõi thí nghiệm từ 10/09/2009 đến 31/12/2009 đã thu được một số kết quả sau:

- Năng suất.

Chế độ cạo 1/2S d/2 6d/7 + ET 2,5% Pa (4/y) cho năng suất (g/c/c, Kg/phầncạo/lần cạo, tấn/ha/năm) cao hơn các chế độ cùng tham gia thí nghiệm. Ở các công thức cạo 1/2S d/2 6d/7 ET 2,5% có xử lý kích thích 4 lần/năm  đạt hiệu quả kinh tế cao nhất tăng 35,45% so với  đối chứng.
- Vanh thân:
Mức tăng vanh của chế độ cạo 1/2S d/2 6d/7 ET 2,5% Pa (4/y) thấp hơn so với chế độ cạo ở các nghiệm thức còn lại và chế độ cạo đối chứng. Sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê.
- Các thông số sinh lý mủ:  Hàm lượng cao su khô DRC (Dry Rubber Content), tổng hàm lượng chất rắn TSC (Total Solid Content), lân (Pi), Magnesium (Mg2+ ), đường (Sucrose ), tỷ lệ bệnh khô miệng cạo, qua theo dõi các NT thí nghiệm tương đối phù hợp. Từ đó, chúng ta thấy rằng tình trạng sinh lý, của cây cao su dòng vô tính GT1 vẫn bình thường khi bôi thuốc kích thích mủ Ethephon 2,5% ở các tần số khác nhau         (2, 3, 4 lần/năm). 
- Sơ bộ lượng toán hiệu quả kinh tế.

Chế độ cạo ½ s d/2 6d/7 ET 2,5% (4/y) cho hiệu quả kinh tế cao hơn các nghiệm thức khác, hiệu quả kinh tế cao vượt đối chứng 35% ( so với đối chứng 5.748.700 đồng ), lợi nhuận cao thích hợp với yêu cầu của của Công Ty Cao Su Mang Yang Gia Lai.

